
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí về 

thông tin và truyền thông thuộc Bộ tiêu chí về 

thôn nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn 

mới kiểu mẫu trong Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới 

 

Tuyên Quang, ngày      tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:  

 
- Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang Ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang Ban hành Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí Thôn 

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; 

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí về thông 

tin và truyền thông thuộc Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông 

thôn mới kiểu mẫu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau: 

I. ĐỐI VỚI BỘ TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 480/QĐ-UBND NGÀY 04/8/2022 CỦA ỦY BAN NHÂN 

DÂN TỈNH TUYÊN QUANG  

1. Giải thích từ ngữ  

2.1. Hạ tầng internet cáp quang và thông tin di động 3G/4G do doanh nghiệp 

viễn thông trực tiếp quản lý, khai thác để cung cấp dịch vụ viễn thông di động và 

internet cho người sử dụng dịch vụ. 

2.2. Hệ thống loa truyền thanh là một thành phần của hệ thống truyền thanh 

ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông để tiếp nhận, phát từ đài truyền thanh 

cơ sở cấp xã. 



2.3. Camera IP: loại camera được điều khiển và sử dụng từ xa qua mạng. Mỗi 

Camera được có một địa chỉ IP có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp thành một hệ 

thống mà không bị giới hạn về số lượng camera.  

2.4. Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số thực hiện theo Quyết định số 742/QĐ-

UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành 

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Yêu cầu 

2.1. Xã đạt Tiêu chí số 3 theo quy định tại Quyết định số 480/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang là xã đáp ứng yêu 

cầu: 

Có ít nhất một thôn đạt chuẩn “Tiêu chí thôn thông minh” theo quy định tại 

thời điểm xét, cụ thể: 

- Có hạ tầng internet cáp quang, sóng thông tin di động 3G/4G bao phủ đến hộ 

gia đình. 

- Có hệ thống loa truyền thanh thông minh để tiếp nhận, phát từ đài truyền 

thanh cấp xã và ứng dụng công nghệ thông tin (điện thoại thông minh,…) trong 

quản lý, điều hành hoạt động; thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,… đến 100% hộ gia đình trên địa bàn.  

- Có ít nhất 01 Camera IP được lắp đặt tại tuyến đường của thôn để giám sát an 

ninh trong khu vực.  

* Điều kiện đạt cụ thể:  

TT Chỉ tiêu Điều kiện đạt 

1 

Có hạ tầng internet cáp quang, 

sóng thông tin di động 3G/4G bao 

phủ đến hộ gia đình 

 

- Thôn đáp ứng được cả hai nhu cầu 

dịch vụ: sóng thông tin di động 3G/4G 

và dịch vụ truy cập internet cáp quang. 

- Đảm bảo năng lực hạ tầng truyền dẫn 

đến thôn để đáp ứng yêu cầu phát triển 

nông thôn. 

2 

Có hệ thống loa truyền thanh thông 

minh để tiếp nhận, phát từ đài 

truyền thanh cấp xã và ứng dụng 

công nghệ thông tin (điện thoại 

- Có ít nhất 01 loa truyền thanh đáp ứng 

các quy định về thiết bị truyền thanh 

thông minh, phát xạ vô tuyến điện, 

tương thích điện từ và sử dụng tần số vô 



thông minh,…) trong quản lý, điều 

hành hoạt động; thông tin, tuyên 

truyền chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước,… đến 100% hộ gia đình 

trên địa bàn. 

tuyến điện theo quy định của cơ quan có 

thẩm quyền ban hành.  

- Thông tin, tuyên truyền chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước,… đến 100% hộ gia 

đình trên địa bàn. 

3 

Có ít nhất 01 Camera IP được lắp 

đặt tại tuyến đường của thôn để 

giám sát an ninh trong khu vực 

Có ít nhất 01 Camera IP được lắp đặt tại 

khu vực công cộng, tuyến đường trục 

chính của thôn theo quy định của cơ 

quan có thẩm quyền ban hành.  

2.2. Xã đạt Chỉ tiêu về XÃ NÔNG THÔN MỚI VỀ HÀNH CHÍNH CÔNG 

VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ thuộc Tiêu chí số 4 theo quy định tại Quyết định số 

480/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang là xã 

đáp ứng yêu cầu: 

- Tỷ lệ “Điểm đánh giá” theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số về “Cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến” (*) 

- Tỷ lệ “Điểm đánh giá” theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số về “Hệ thống 

Quản lý văn bản và điều hành” (*) 

- Tỷ lệ “Điểm đánh giá” theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số về “Đào tạo và 

Phát triển nguồn nhân lực” (*) 

*Điều kiện đạt cụ thể 

TT Chỉ tiêu 
Điều 

kiện đạt 

1 Tỷ lệ “Điểm đánh giá” theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số về 

“Cung cấp dịch vụ công trực tuyến”, cụ thể: 

Tổng số điểm đạt được của các chỉ số/tổng số điểm của tiêu chí 

chuyển đổi số về “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến” thuộc bộ chỉ 

số đánh giá mức độ chuyển đổi số do Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành ≥ 80%, gồm các chỉ số sau: 

+ Tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh 

hồ sơ trong kỳ 

+ Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của các dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 trong kỳ của cơ quan, đơn vị 

≥ 80% 

(*) Theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 



+ Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến của các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 

+ Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được cập nhật kết quả giải quyết 

trên hệ thống 

+ Cập nhật đầy đủ thông tin về dịch vụ công theo quy định 

+ Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận qua dịch vụ bưu 

chính công ích trong năm 

+ Tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả qua dịch vụ 

bưu chính công ích trong năm 

+ Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 

2 

Tỷ lệ “Điểm đánh giá” theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số về 

“Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành”, cụ thể: 

Tổng số điểm đạt được của các chỉ số/tổng số điểm của tiêu chí 

chuyển đổi số về “Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành” thuộc 

bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số do Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành ≥ 80% gồm các chỉ số sau: 

+ Tỷ lệ văn bản đến được chuyển thực hiện trên hệ thống Quản lý 

văn bản và điều hành 

+ Tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi của cơ quan, đơn vị với các cơ 

quan quản lý nhà nước được thực hiện theo lưu đồ soạn thảo, đăng 

ký, phát hành văn bản đi trên hệ thống 

+  Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng 

≥ 80% 

3 

Tỷ lệ “Điểm đánh giá” theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số về 

“Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực”, cụ thể: 

Tổng số điểm đạt được của các chỉ số/tổng số điểm của tiêu chí 

chuyển đổi số về “Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực” thuộc bộ 

chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số do Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành ≥ 80% gồm các chỉ số sau: 

+  Đơn vị đã có chương trình, kế hoạch đào tạo, tập huấn về chuyển 

đổi số, kỹ năng số cho cán bộ công chức, viên chức 

+ Tỷ lệ Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã tham gia ít nhất 1 khóa đào 

≥ 80% 



tạo, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số 

+ Tỷ lệ cán bộ công chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ 

năng số cơ bản. 

II. ĐỐI VỚI BỘ TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU 

MẪU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 489/QĐ-UBND NGÀY 15/8/2022 CỦA ỦY BAN 

NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

1. Giải thích từ ngữ 

1.1. Hệ thống loa truyền thanh là một thành phần của hệ thống truyền thanh 

ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông để tiếp nhận, phát từ đài truyền thanh 

cơ sở cấp xã. 

1.2. Mạng wifi miễn phí là điểm truy cập (phát) wi-fi để nhiều người có thể 

truy cập Internet băng rộng bằng các thiết bị thông minh miễn phí. 

1.3. Hoạt động chuyển đổi số bao gồm tất cả các nhiệm vụ chuyển đổi số 

(nhận thức, cách thức hoạt động…) trong quản lý, điều hành ở thôn; truyền thanh 

thông minh… 

2. Yêu cầu 

Thôn đạt Chỉ tiêu 5.2 thuộc Tiêu chí số 5. Hệ thống điện và thông tin 

truyền thông theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang là thôn (lĩnh vực thông tin truyền thông) đáp ứng yêu 

cầu sau:  

- Có hệ thống loa truyền thanh hoạt động tốt.  

- Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực Nhà văn hóa thôn).  

- Có tối thiểu 01 hoạt động chuyển đổi số (trong quản lý, điều hành ở thôn; 

truyền thanh thông minh...). 

 3. Điều kiện đạt cụ thể  

3.1. Điều kiện đạt đối với thôn có hệ thống loa truyền thanh hoạt động tốt 

- Có ít nhất 01 loa truyền thanh đáp ứng các quy định về thiết bị truyền thanh 

thông minh, phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ và sử dụng tần số vô tuyến 

điện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành.  

3.2. Điều kiện đạt đối với thôn có mạng wifi miễn phí ở các điểm công 

cộng (khu vực Nhà văn hóa thôn).  



- Đảm bảo năng lực hạ tầng truyền dẫn đến các thôn để đáp ứng yêu cầu phát 

triển nông thôn. 

- Có ít nhất một điểm phát wiffi miễn phí phục vụ cho nhu cầu của người dân 

tại các điểm công cộng, nhà văn hoá thôn, bản. 

3.3. Điều kiện đạt đối với thôn có tối thiểu 01 hoạt động chuyển đổi số 

(trong quản lý, điều hành ở thôn; truyền thanh thông minh,…) 

- Cán bộ thôn có nhóm ứng dụng (zalo, facebook, mocha…) để tuyên truyền, 

cung cấp thông tin cho người dân trong thôn và giao tiếp, tiếp nhận các ý kiến, 

phản ánh, kiến nghị của người dân trong thôn. 

- Thôn có loa truyền thanh thông minh phục vụ cho công tác truyền thông và 

tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thôn, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí 

của người dân trong thôn. 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí về thông tin và truyền thông 

thuộc Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới kiểu mẫu 

trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 của Sở Thông tin và Truyền thông. Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị 

liên quan căn cứ nội dung hướng dẫn để triển khai thực hiện Chương trình. Mọi ý 

kiến vướng mắc đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp giải quyết. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- UBND tỉnh; 

- Như trên (phối hợp thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB, QLCNTT&BCVT. 

GIÁM ĐỐC 

       

 

 

 

 

 

 

Vũ Tuấn 
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